
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

t1s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiếng anh Thể dục Thể dục Tiếng anh Mỹ thuật Toán

Cô Ngân 

Hà

Cô Lan 

Anh

Cô Lan 

Anh

Cô Ngân 

Hà
Thầy Phúc Cô Chi

Văn Lý KNS Văn

Thầy Long Cô Vân
Cô Nhật 

Uyên
Thầy Long

Sinh Toán Sinh Văn Tin học

Thầy Thi Cô Chi Thầy Thi Thầy Long Cô Thanh

Công nghệ Địa Toán Sử
Tin học 

(TH)
Công nghệ

Cô Thu 

Thảo
Cô Kiều Cô Chi Cô Ngọc Cô Thanh

Cô Thu 

Thảo

SHCN Âm nhạc GDCD

Cô Ngân 

Hà
Cô Phú Cô Huyền

Trở lên trên 

đỉnh

Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 6/1

t1c

t2c

t3c

t4c

t5c -x- -x- -x-
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Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

t1s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Công nghệ Thể dục Công nghệ Sinh Toán Văn

Cô Vân 

Anh
Thầy Hận

Cô Vân 

Anh
Cô Trâm Cô Cẩm

Cô Thanh 

Thảo

Toán Lý Sinh Âm nhạc Văn

Cô Cẩm
Cô Nha 

Trang
Cô Trâm Cô Phú

Cô Thanh 

Thảo

Văn Địa Toán Tiếng anh KNS Tiếng anh

Cô Thanh 

Thảo
Cô Kiều Cô Cẩm Cô Giao

Cô Nhật 

Uyên
Cô Giao

Mỹ thuật Sử
Tin học 

(TH)
Thể dục

Thầy Phúc Cô Thoại Cô Thanh Thầy Hận

SHCN Tin học GDCD

Cô Thanh 

Thảo
Cô Thanh Cô Huyền

Trở lên trên 

đỉnh

Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 6/2

t1c

t2c

t3c

t4c

t5c -x- -x- -x-
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Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

t1s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Địa Sinh KNS Toán Văn Tiếng anh

Cô Kiều Thầy Thi
Cô Nhật 

Uyên
Cô My Cô Hiên Cô Giao

Sinh Công nghệ Mỹ thuật Lý Văn

Thầy Thi
Cô Thu 

Thảo
Thầy Phúc

Cô Nha 

Trang
Cô Hiên

Thể dục Tin học
Tin học 

(TH)
Văn Toán Toán

Cô Lan 

Anh
Cô Thanh Cô Thanh Cô Hiên Cô My Cô My

Âm nhạc Tiếng anh Sử GDCD

Cô Phú Cô Giao Cô Ngọc Cô Huyền

SHCN Công nghệ Thể dục

Cô My
Cô Thu 

Thảo

Cô Lan 

Anh

Trở lên trên 

đỉnh

Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 6/3

t1c

t2c

t3c

t4c

t5c -x- -x- -x-
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Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

t1s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Văn Tin học Âm nhạc Lý Thể dục Sinh

Cô Thanh 

Kiều
Cô Thanh Cô Phú

Cô Nha 

Trang
Thầy Hận Cô Trâm

Công nghệ Tiếng anh Sử GDCD Văn Văn

Cô Vân 

Anh
Cô Giao Cô Thoại Cô Huyền

Cô Thanh 

Kiều

Cô Thanh 

Kiều

Toán Địa Toán Sinh

Cô Nhật 

Uyên
Cô Lê Thảo

Cô Nhật 

Uyên
Cô Trâm

Thể dục Công nghệ Tiếng anh KNS Toán

Thầy Hận
Cô Vân 

Anh
Cô Giao

Cô Nhật 

Uyên

Cô Nhật 

Uyên

SHCN Mỹ thuật
Tin học 

(TH)
Cô Nhật 

Uyên
Thầy Phúc Cô Thanh

Trở lên trên 

đỉnh

Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 6/4

t1c

t2c

t3c

t4c

t5c -x- -x- -x-
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Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

t1s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Toán Văn Tiếng anh Sinh
Tin học 

(TH)
Tiếng anh

Cô Minh
Cô Thanh 

Kiều

Cô Thu 

Thảo
Thầy Thi Cô Thanh

Cô Thu 

Thảo

Tin học Công nghệ Địa Toán

Cô Thanh
Cô Thu 

Thảo
Cô Kiều Cô Minh

Sinh Lý Toán Sử Công nghệ

Thầy Thi Cô Vân Cô Minh Cô Ngọc
Cô Thu 

Thảo

Văn Thể dục Âm nhạc GDCD Thể dục Văn

Cô Thanh 

Kiều

Cô Lan 

Anh
Cô Phú Cô Huyền

Cô Lan 

Anh

Cô Thanh 

Kiều

SHCN Mỹ thuật KNS

Cô Minh Thầy Phúc
Cô Nhật 

Uyên

Trở lên trên 

đỉnh

Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 6/5

t1c

t2c

t3c

t4c

t5c -x- -x- -x-
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Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

t1s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Sinh Lý Địa Âm nhạc KNS Toán

Cô Trâm
Cô Nha 

Trang
Cô Lê Thảo Cô Phú

Cô Nhật 

Uyên

Cô Nhật 

Uyên

Tiếng anh Văn Công nghệ
Tin học 

(TH)
Thể dục

Cô Thu 

Thảo
Cô Hiên

Cô Vân 

Anh
Cô Thanh Thầy Hận

Tiếng anh GDCD Văn Sử

Cô Thu 

Thảo
Cô Huyền Cô Hiên Cô Thoại

Văn Tin học Mỹ thuật Toán Công nghệ Sinh

Cô Hiên Cô Thanh Thầy Phúc
Cô Nhật 

Uyên

Cô Vân 

Anh
Cô Trâm

SHCN Thể dục Toán

Cô Trâm Thầy Hận
Cô Nhật 

Uyên

Trở lên trên 

đỉnh

Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 6/6

t1c

t2c

t3c

t4c

t5c -x- -x- -x-
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Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

t1s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Công nghệ Lý Tiếng anh GDCD Toán Toán

Cô Thu 

Thảo
Cô Vân

Cô Trần 

Hiền
Cô Huyền Cô Minh Cô Minh

Địa Tin học Thể dục Tiếng anh Mỹ thuật

Cô Kiều Cô Thanh
Cô Lan 

Anh

Cô Trần 

Hiền
Thầy Phúc

Sử Công nghệ Âm nhạc Thể dục Văn

Cô Ngọc
Cô Thu 

Thảo
Cô Phú

Cô Lan 

Anh
Thầy Long

Văn Sinh Toán Sinh Văn

Thầy Long Thầy Thi Cô Minh Thầy Thi Thầy Long

SHCN KNS
Tin học 

(TH)

Thầy Long
Cô Nhật 

Uyên
Cô Thanh

Trở lên trên 

đỉnh

Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 6/7

t1c

t2c

t3c

t4c

t5c -x- -x- -x-
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Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

t1s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Âm nhạc Mỹ thuật Tin học Tiếng anh Công nghệ Văn

Cô Phạm 

Hà
Thầy Phúc Cô Thanh Cô Giao

Cô Vân 

Anh
Cô Hiên

Văn Thể dục Toán GDCD

Cô Hiên Thầy Hận Cô Chi Cô Huyền

Toán Lý Công nghệ
Tin học 

(TH)
Thể dục Toán

Cô Chi
Cô Nha 

Trang

Cô Vân 

Anh
Cô Thanh Thầy Hận Cô Chi

Sử Văn KNS Địa Sinh

Cô Thoại Cô Hiên
Cô Nhật 

Uyên
Cô Lê Thảo Cô Trâm

SHCN Tiếng anh Sinh

Cô Chi Cô Giao Cô Trâm

Trở lên trên 

đỉnh

Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 6/8

t1c

t2c

t3c

t4c

t5c -x- -x- -x-
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Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

t1s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Thể dục Công nghệ Toán Địa Văn Sử

Thầy Hận
Cô Thu 

Thảo
Cô Cẩm Cô Kiều Cô Hạnh Cô Ngọc

Âm nhạc Sinh Sinh KNS Tiếng anh

Cô Phạm 

Hà
Thầy Thi Thầy Thi

Cô Nhật 

Uyên

Cô Ngân 

Hà

Toán Văn Mỹ thuật Văn GDCD

Cô Cẩm Cô Hạnh Thầy Phúc Cô Hạnh Cô Huyền

Tiếng anh Lý Công nghệ Toán Tin học

Cô Ngân 

Hà
Cô Vân

Cô Thu 

Thảo
Cô Cẩm Cô Thanh

SHCN
Tin học 

(TH)
Thể dục

Cô Phạm 

Hà
Cô Thanh Thầy Hận

Trở lên trên 

đỉnh

Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 6/9

t1c

t2c

t3c

t4c

t5c -x- -x- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 28/04/2020 16:38



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

t1s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tin học Văn Toán Địa GDCD Tiếng anh

Cô Thanh Cô Bon Cô My Cô Lê Thảo Cô Huyền
Cô Trần 

Hiền

Sử Mỹ thuật Toán Công nghệ

Cô Thoại Thầy Phúc Cô My
Cô Vân 

Anh

Âm nhạc Thể dục KNS Công nghệ Văn

Cô Phạm 

Hà
Thầy Hận

Cô Nhật 

Uyên

Cô Vân 

Anh
Cô Bon

Thể dục Lý
Tin học 

(TH)
Tiếng anh Văn

Thầy Hận
Cô Nha 

Trang
Cô Thanh

Cô Trần 

Hiền
Cô Bon

SHCN Sinh Sinh

Cô Bon Thầy Thi Thầy Thi

Trở lên trên 

đỉnh

Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 6/10

t1c

t2c

t3c

t4c

t5c -x- -x- -x-
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Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

t1s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Sinh Âm nhạc Sinh Văn Thể dục Tiếng anh

Cô Cúc Cô Lê Hiền Cô Cúc Cô Bon
Thầy 

Thành
Cô Hiếu

Tin học 

(TH)
Thể dục Toán Tin học

Thầy An
Thầy 

Thành
Cô Minh Thầy An

Công nghệ Văn Sử Tiếng anh Văn Địa

Cô Bích Cô Bon Cô Ngọc Cô Hiếu Cô Bon Cô Lê Thảo

Toán KNS GDCD Lý Toán Sử

Cô Minh Cô Lê Thảo Cô Hường Thầy Trung Cô Minh Cô Ngọc

SHCN Mỹ thuật Địa

Cô Hiếu
Cô Mai 

Linh
Cô Lê Thảo

Trở lên trên 

đỉnh

Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 7/1

t1c

t2c

t3c

t4c

t5c -x- -x-
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Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

t1s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Sử Địa Toán Văn Tin học Sử

Cô Thoại Cô Kiều Cô Minh
Cô Thanh 

Kiều
Thầy An Cô Thoại

Toán Thể dục GDCD Lý Thể dục Sinh

Cô Minh
Cô Lan 

Anh
Cô Hường Thầy Trung

Cô Lan 

Anh
Cô Trâm

Văn KNS Tiếng anh Địa Văn Toán

Cô Thanh 

Kiều
Cô Lê Thảo

Cô Trần 

Hiền
Cô Kiều

Cô Thanh 

Kiều
Cô Minh

Tin học 

(TH)
Công nghệ Sinh

Thầy An Cô Bích Cô Trâm

SHCN Mỹ thuật Âm nhạc Tiếng anh

Cô Bích
Cô Mai 

Linh
Cô Phú

Cô Trần 

Hiền

Trở lên trên 

đỉnh

Lớp 7/2

t1c

t2c

t3c

t4c

Trường THCS Tân Thông Hội

t5c -x- -x-
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Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

t1s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Sử Công nghệ GDCD Văn Toán Toán

Cô Ngọc Cô Bích Cô Hường Cô Hiên Cô My Cô My

Sinh Tin học Mỹ thuật Toán

Cô Cúc Thầy Vân
Cô Mai 

Linh
Cô My

KNS Âm nhạc Sinh Lý Địa Sử

Cô Lê Thảo Cô Lê Hiền Cô Cúc Thầy Trung Cô Lê Thảo Cô Ngọc

Tiếng anh
Tin học 

(TH)
Địa Tiếng anh Thể dục Văn

Cô Hiếu Thầy Vân Cô Lê Thảo Cô Hiếu
Thầy 

Thành
Cô Hiên

SHCN Văn Thể dục

Cô Lê Thảo Cô Hiên
Thầy 

Thành

Trở lên trên 

đỉnh

t1c

t2c

t3c

t4c

t5c -x-

Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 7/3

-x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 28/04/2020 16:38



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

t1s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Công nghệ Văn Toán
Tin học 

(TH)
Toán Toán

Cô Phúc Cô Hiên Cô Hoa Cô Thanh Cô Hoa Cô Hoa

Sử Địa Sử Sinh Tin học

Cô Ngọc Cô Kiều Cô Ngọc Cô Trâm Cô Thanh

Văn Mỹ thuật Thể dục Âm nhạc GDCD Sinh

Cô Hiên
Cô Mai 

Linh

Cô Lan 

Anh
Cô Phú Thầy Tuấn Cô Trâm

KNS Lý Tiếng anh Địa Văn Tiếng anh

Cô Lê Thảo Thầy Trung
Cô Ngân 

Hà
Cô Kiều Cô Hiên

Cô Ngân 

Hà

SHCN Thể dục

Cô Ngọc
Cô Lan 

Anh

Trở lên trên 

đỉnh

t2c

t3c

t4c

t5c -x- -x-

Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 7/4

t1c
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Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

t1s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Công nghệ Thể dục Sinh Tiếng anh Sinh Văn

Cô Bích
Thầy 

Thành
Cô Trâm

Cô Trần 

Hiền
Cô Trâm Cô Bon

KNS Mỹ thuật Tin học Địa Thể dục

Cô Lê Thảo
Cô Mai 

Linh
Cô Thanh Cô Lê Thảo

Thầy 

Thành

Toán Lý GDCD Văn
Tin học 

(TH)
Tiếng anh

Cô My Thầy Trung Cô Hường Cô Bon Cô Thanh
Cô Trần 

Hiền

Văn Âm nhạc Toán Toán Địa

Cô Bon Cô Lê Hiền Cô My Cô My Cô Lê Thảo

SHCN Sử Sử

Cô Trần 

Hiền
Cô Thoại Cô Thoại

Trở lên trên 

đỉnh

t3c

t4c

t5c -x- -x-
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Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 7/5

t1c

t2c



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

t1s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Thể dục Mỹ thuật Sử Lý Văn Tin học

Cô Lan 

Anh

Cô Mai 

Linh
Cô Thoại Thầy Trung

Cô Thanh 

Kiều
Cô Thanh

Sinh KNS Âm nhạc Văn
Tin học 

(TH)
Toán

Cô Trâm Cô Lê Thảo Cô Phú
Cô Thanh 

Kiều
Cô Thanh Cô Hoa

Tiếng anh Văn Toán Tiếng anh Toán

Cô Ngân 

Hà

Cô Thanh 

Kiều
Cô Hoa

Cô Ngân 

Hà
Cô Hoa

Công nghệ Thể dục GDCD Sử

Cô Phúc
Cô Lan 

Anh
Thầy Tuấn Cô Thoại

SHCN Địa Địa Sinh

Cô Phú Cô Kiều Cô Kiều Cô Trâm

Trở lên trên 

đỉnh

t4c

t5c -x- -x-
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Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 7/6

t1c

t2c

t3c



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

t1s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Toán Lý Sử Tiếng anh GDCD Văn

Cô Cẩm Thầy Trung Cô Ngọc Cô Hiếu Thầy Tuấn
Cô Thanh 

Kiều

Văn Âm nhạc Địa Sử Sinh Địa

Cô Thanh 

Kiều
Cô Lê Hiền Cô Lê Thảo Cô Ngọc Cô Trâm Cô Lê Thảo

Tin học 

(TH)
Thể dục Sinh Văn Thể dục Tiếng anh

Thầy An
Thầy 

Thành
Cô Trâm

Cô Thanh 

Kiều

Thầy 

Thành
Cô Hiếu

Công nghệ Mỹ thuật Toán Tin học

Cô Bích
Cô Mai 

Linh
Cô Cẩm Thầy An

SHCN KNS Toán

Thầy Tuấn Cô Lê Thảo Cô Cẩm

Trở lên trên 

đỉnh

Trường THCS Tân Thông Hội

t5c -x- -x-
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Lớp 7/7

t1c

t2c

t3c

t4c



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

t1s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

KNS Tin học Mỹ thuật Sử Thể dục Địa

Cô Lê Thảo Thầy Vân Thầy Phúc Cô Ngọc
Cô Lan 

Anh
Cô Lê Thảo

Công nghệ Lý Tiếng anh Văn GDCD Sử

Cô Phúc Thầy Trung
Cô Trần 

Hiền
Cô Hạnh Thầy Tuấn Cô Ngọc

Tiếng anh
Tin học 

(TH)
Toán Sinh Văn Toán

Cô Trần 

Hiền
Thầy Vân

Cô Thanh 

Loan
Cô Trâm Cô Hạnh

Cô Thanh 

Loan

Văn Âm nhạc Toán

Cô Hạnh Cô Phú
Cô Thanh 

Loan

SHCN Thể dục Địa Sinh

Cô Phúc
Cô Lan 

Anh
Cô Lê Thảo Cô Trâm

Trở lên trên 

đỉnh

Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 7/8

-x-
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t1c

t2c

t3c

t4c

t5c -x-



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

t1s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5s -x- -x- -x- -x- -x- -x-

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tin học 

(TH)
KNS Tiếng anh Toán Văn Tiếng anh

Thầy An Cô Lê Thảo
Cô Ngân 

Hà

Cô Nhật 

Uyên
Cô Bon

Cô Ngân 

Hà

Toán Công nghệ Sử

Cô Nhật 

Uyên
Cô Bích Cô Thoại

Sinh Thể dục Sử Địa Tin học Toán

Cô Cúc
Cô Lan 

Anh
Cô Thoại Cô Lê Thảo Thầy An

Cô Nhật 

Uyên

Thể dục Văn Sinh Văn Mỹ thuật Địa

Cô Lan 

Anh
Cô Bon Cô Cúc Cô Bon Thầy Phúc Cô Lê Thảo

SHCN Âm nhạc Lý GDCD

Cô Cúc Cô Lê Hiền Thầy Trung Thầy Tuấn

Trở lên trên 

đỉnh

Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 7/9

t1c
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t2c

t3c

t4c

t5c -x- -x-



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

SHCN Văn Toán Địa Tin học Văn

Cô Lệ 

Uyên
Cô Thoa Cô Yến Cô Huê

Cô Ngọc 

Loan
Cô Thoa

Âm nhạc Sinh Địa Sử Toán

Cô Phạm 

Hà
Thầy Thi Cô Huê

Cô Mai 

Trang
Cô Yến

KNS Hóa Tiếng anh Hóa Toán

Cô Huyền Thầy Quốc
Cô Lệ 

Uyên
Thầy Quốc Cô Yến

Lý Thể dục Văn Thể dục GDCD

Cô Nha 

Trang
Thầy Hận Cô Thoa Thầy Hận Thầy Tuấn

Tin học 

(TH)
Tiếng anh Công nghệ Sinh Mỹ thuật

Cô Ngọc 

Loan

Cô Lệ 

Uyên
Cô Thúy Thầy Thi

Cô Mai 

Linh

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t1c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Trở lên trên 

đỉnh

Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 8/1

t1s

t2s

t3s

t4s

t5s -x-
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Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

SHCN Lý Công nghệ KNS Mỹ thuật Tiếng anh

Cô Nha 

Trang

Cô Nha 

Trang
Cô Thúy Cô Huyền

Cô Mai 

Linh
Cô Đào

Tiếng anh Tin học Sinh Văn Địa

Cô Đào Thầy Tín Cô Phúc Thầy Cảnh Thầy Sang

Âm nhạc
Tin học 

(TH)
Thể dục Hóa Thể dục Toán

Cô Phạm 

Hà
Thầy Tín Thầy Đạo Cô Khanh Thầy Đạo Cô Hoa

Văn Văn Địa Toán GDCD Toán

Thầy Cảnh Thầy Cảnh Thầy Sang Cô Hoa Thầy Tuấn Cô Hoa

Sinh Sử Hóa

Cô Phúc
Cô Thu 

Loan
Cô Khanh

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t1c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Trở lên trên 

đỉnh

Lớp 8/2

t1s

t2s

t3s

t4s

Trường THCS Tân Thông Hội

t5s -x-
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Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

SHCN Tiếng anh Địa Sử Toán GDCD

Cô Yến
Cô Thụy 

Mi
Thầy Sang

Cô Mai 

Trang
Cô Yến Thầy Tuấn

Hóa Mỹ thuật Âm nhạc Hóa Tin học Văn

Thầy Quốc
Cô Mai 

Linh

Cô Phạm 

Hà
Thầy Quốc

Cô Ngọc 

Loan
Thầy Cảnh

Toán Lý Toán Tiếng anh Công nghệ

Cô Yến
Cô Nha 

Trang
Cô Yến

Cô Thụy 

Mi
Cô Thúy

Tin học 

(TH)
Sinh Thể dục Sinh

Cô Ngọc 

Loan
Thầy Trần Thầy Đạo Thầy Trần

KNS Văn Thể dục Văn Địa

Cô Huyền Thầy Cảnh Thầy Đạo Thầy Cảnh Thầy Sang

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t1c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Trở lên trên 

đỉnh

t1s

t2s

t3s

t4s

t5s -x-

Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 8/3
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Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

SHCN Sinh Âm nhạc Hóa Địa Tiếng anh

Cô Thanh 

Loan
Thầy Thi

Cô Phạm 

Hà
Cô Khanh Thầy Sang

Cô Thụy 

Mi

Văn Thể dục Sử KNS Toán Tin học

Cô Thoa Thầy Đạo
Cô Thu 

Loan
Cô Huyền

Cô Thanh 

Loan

Cô Ngọc 

Loan

Lý Mỹ thuật Địa
Tin học 

(TH)
Toán Văn

Cô Nha 

Trang

Cô Mai 

Linh
Thầy Sang

Cô Ngọc 

Loan

Cô Thanh 

Loan
Cô Thoa

Hóa Tiếng anh Toán Sinh Công nghệ

Cô Khanh
Cô Thụy 

Mi

Cô Thanh 

Loan
Thầy Thi Cô Thúy

GDCD Văn Thể dục

Thầy Tuấn Cô Thoa Thầy Đạo

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t1c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Trở lên trên 

đỉnh

t3s

t4s

t5s -x-
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Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 8/4

t1s

t2s



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

SHCN Mỹ thuật Tin học Tiếng anh Văn Văn

Cô Đào
Cô Mai 

Linh

Cô Ngọc 

Loan
Cô Đào Thầy Cảnh Thầy Cảnh

KNS Lý Sử Sinh

Cô Huyền
Cô Nha 

Trang

Cô Mai 

Trang
Thầy Trần

Hóa Văn Âm nhạc Toán GDCD Toán

Cô Sương Thầy Cảnh
Cô Phạm 

Hà
Cô Thu Hà Thầy Tuấn Cô Thu Hà

Tiếng anh Thể dục Địa
Tin học 

(TH)
Hóa

Cô Đào Thầy Đạo Cô Huê
Cô Ngọc 

Loan
Cô Sương

Thể dục Sinh Toán Địa Công nghệ

Thầy Đạo Thầy Trần Cô Thu Hà Cô Huê Cô Thúy

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t1c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Trở lên trên 

đỉnh

Trường THCS Tân Thông Hội

t5s -x-
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Lớp 8/5

t1s

t2s

t3s

t4s



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

SHCN Văn Tiếng anh
Tin học 

(TH)
Thể dục Tin học

Cô Hoa Thầy Cảnh Cô Giao
Cô Ngọc 

Loan
Thầy Hận

Cô Ngọc 

Loan

Toán Địa Toán Sử Toán

Cô Hoa Thầy Sang Cô Hoa
Cô Thu 

Loan
Cô Hoa

Địa Sinh Công nghệ Văn Tiếng anh

Thầy Sang Cô Phúc Cô Thúy Thầy Cảnh Cô Giao

Hóa Lý Sinh Văn Mỹ thuật

Cô Sương
Cô Nha 

Trang
Cô Phúc Thầy Cảnh

Cô Mai 

Linh

Âm nhạc Thể dục GDCD KNS Hóa

Cô Phạm 

Hà
Thầy Hận Thầy Tuấn Cô Huyền Cô Sương

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t1c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Trở lên trên 

đỉnh

Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 8/6
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t1s

t2s

t3s

t4s

t5s -x-



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

SHCN Thể dục Địa Tiếng anh Hóa Văn

Cô Thụy 

Mi
Thầy Hận Cô Huê

Cô Thụy 

Mi
Cô Sương Cô Nhã

Lý Văn Toán Công nghệ GDCD

Cô Nha 

Trang
Cô Nhã

Cô Thanh 

Loan
Cô Thúy Thầy Tuấn

Văn Tiếng anh KNS Thể dục Sử

Cô Nhã
Cô Thụy 

Mi
Cô Huyền Thầy Hận

Cô Mai 

Trang

Sinh Âm nhạc Địa Toán Tin học

Cô Phúc
Cô Phạm 

Hà
Cô Huê

Cô Thanh 

Loan

Cô Ngọc 

Loan

Hóa Mỹ thuật Sinh
Tin học 

(TH)
Toán

Cô Sương
Cô Mai 

Linh
Cô Phúc

Cô Ngọc 

Loan

Cô Thanh 

Loan

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t1c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Trở lên trên 

đỉnh

Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 8/7

t1s

t2s

t3s

t4s

t5s -x-
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Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

SHCN Thể dục Toán Văn GDCD Toán

Cô Thu Hà Thầy Mân Cô Thu Hà Thầy Cảnh Thầy Tuấn Cô Thu Hà

Địa Thể dục Toán Địa Mỹ thuật

Cô Huê Thầy Mân Cô Thu Hà Cô Huê
Cô Mai 

Linh
Tin học 

(TH)
Tiếng anh Sử Sinh Hóa Tin học

Cô Ngọc 

Loan

Cô Lệ 

Uyên

Cô Thu 

Loan
Thầy Thi Cô Sương

Cô Ngọc 

Loan

Âm nhạc Công nghệ KNS Văn Văn

Cô Phạm 

Hà
Cô Thúy Cô Huyền Thầy Cảnh Thầy Cảnh

Lý Sinh Tiếng anh Hóa

Cô Nha 

Trang
Thầy Thi

Cô Lệ 

Uyên
Cô Sương

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t1c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Trở lên trên 

đỉnh

Lớp 8/8

t1s

t2s

t3s

t4s

Trường THCS Tân Thông Hội

t5s -x-
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Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

SHCN Văn Sinh Hóa Công nghệ Tiếng anh

Cô Sương Cô Nhã Cô Phúc Cô Sương Cô Thúy Cô Giao

Văn Sinh Tin học
Tin học 

(TH)
Hóa Sử

Cô Nhã Cô Phúc
Cô Ngọc 

Loan

Cô Ngọc 

Loan
Cô Sương

Cô Mai 

Trang

GDCD Thể dục Tiếng anh Địa Mỹ thuật Toán

Thầy Tuấn Thầy Mân Cô Giao Cô Huê
Cô Mai 

Linh
Cô Chi

KNS Thể dục Văn Toán

Cô Huyền Thầy Mân Cô Nhã Cô Chi

Địa Lý Âm nhạc Toán

Cô Huê
Cô Nha 

Trang

Cô Phạm 

Hà
Cô Chi

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t1c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Trở lên trên 

đỉnh

t1s

t2s

t3s

t4s

t5s -x-

Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 8/9
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Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

SHCN Lý Thể dục Tin học Hóa Văn

Cô Khanh Thầy Trung Thầy Đạo Thầy An Cô Khanh
Cô Thanh 

Thảo

Công nghệ Tiếng anh GDCD Văn Âm nhạc

Cô Vân 

Anh

Cô Thụy 

Mi
Thầy Tuấn

Cô Thanh 

Thảo
Cô Lê Hiền

Toán Văn Toán Sinh Sử Tiếng anh

Cô Thu Hà
Cô Thanh 

Thảo
Cô Thu Hà Thầy Trần

Cô Thu 

Loan

Cô Thụy 

Mi

Lý Hóa
Tin học 

(TH)

Thầy Trung Cô Khanh Thầy An

Sử Thể dục Địa Toán KNS Sinh

Cô Thu 

Loan
Thầy Đạo Cô Huê Cô Thu Hà

Cô Mai 

Trang
Thầy Trần

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t1c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Trở lên trên 

đỉnh

t3s

t4s

t5s
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Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 9/1

t1s

t2s



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

SHCN Hóa Toán Văn
Tin học 

(TH)
Tiếng anh

Thầy Quốc Thầy Quốc Cô Liên Cô Thoa Thầy An Cô Hiếu

Lý Văn Sinh GDCD

Cô Vân Cô Thoa Cô Cúc Thầy Tuấn

Văn Sinh Toán Âm nhạc Toán

Cô Thoa Cô Cúc Cô Liên Cô Lê Hiền Cô Liên

Thể dục KNS Sử Lý Tin học

Thầy 

Thành

Cô Mai 

Trang

Cô Mai 

Trang
Cô Vân Thầy An

Địa Tiếng anh Công nghệ Hóa Thể dục Sử

Thầy Sang Cô Hiếu
Cô Vân 

Anh
Thầy Quốc

Thầy 

Thành

Cô Mai 

Trang

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t1c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Trở lên trên 

đỉnh

Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 9/2

t1s

t2s

t3s

t4s

t5s
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Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

SHCN Sinh Công nghệ Sinh Sử Toán

Cô Thu 

Loan
Thầy Trần

Cô Vân 

Anh
Thầy Trần

Cô Thu 

Loan
Cô Yến

Toán Lý Tin học Hóa Thể dục

Cô Yến Thầy Trung Thầy An Cô Khanh Thầy Đạo

Sử Thể dục
Tin học 

(TH)
Văn KNS Tiếng anh

Cô Thu 

Loan
Thầy Đạo Thầy An Cô Nhã

Cô Mai 

Trang
Cô Đào

Địa Văn GDCD Tiếng anh Hóa Văn

Cô Huê Cô Nhã Thầy Tuấn Cô Đào Cô Khanh Cô Nhã

Lý Toán Âm nhạc

Thầy Trung Cô Yến Cô Lê Hiền

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t1c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Trở lên trên 

đỉnh

Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 9/3

t1s

t2s

t3s

t4s

t5s
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Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

SHCN Tiếng anh Sử Văn KNS Tin học

Cô Vân
Cô Lệ 

Uyên

Cô Mai 

Trang
Cô Nhã

Cô Mai 

Trang
Thầy An

Tiếng anh Hóa Sinh Lý Văn

Cô Lệ 

Uyên
Thầy Quốc Cô Cúc Cô Vân Cô Nhã

Văn GDCD Lý Thể dục

Cô Nhã Thầy Tuấn Cô Vân
Thầy 

Thành

Công nghệ Âm nhạc Toán Hóa Địa Toán

Cô Vân 

Anh
Cô Lê Hiền Cô Liên Thầy Quốc Thầy Sang Cô Liên

Sử Thể dục Sinh
Tin học 

(TH)
Toán

Cô Mai 

Trang

Thầy 

Thành
Cô Cúc Thầy An Cô Liên

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t1c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Trở lên trên 

đỉnh

t1s

t2s

t3s

t4s

t5s
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Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 9/4



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

SHCN Thể dục Sử Lý Lý Sinh

Cô Huê Thầy Đạo
Cô Thu 

Loan
Cô Vân Cô Vân Thầy Trần

Tiếng anh Sinh Toán Văn KNS Tiếng anh

Cô Thụy 

Mi
Thầy Trần Cô Yến Cô Thoa

Cô Mai 

Trang

Cô Thụy 

Mi

Âm nhạc Địa Hóa GDCD

Cô Lê Hiền Cô Huê Cô Khanh Thầy Tuấn

Sử Văn Thể dục Tin học Toán Toán

Cô Thu 

Loan
Cô Thoa Thầy Đạo Thầy An Cô Yến Cô Yến

Công nghệ
Tin học 

(TH)
Hóa Văn

Cô Vân 

Anh
Thầy An Cô Khanh Cô Thoa

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t1c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Trở lên trên 

đỉnh

t4s

t5s
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Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 9/5

t1s

t2s

t3s



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

SHCN Thể dục Tin học Toán Văn Toán

Cô Mai 

Trang

Thầy 

Thành
Thầy An Cô Liên Thầy Long Cô Liên

Sử Âm nhạc Công nghệ Văn

Cô Mai 

Trang
Cô Lê Hiền

Cô Vân 

Anh
Thầy Long

Toán Tiếng anh KNS Địa Văn

Cô Liên Cô Hiếu
Cô Mai 

Trang
Thầy Sang Thầy Long

Hóa
Tin học 

(TH)
Sinh Thể dục Tiếng anh

Thầy Quốc Thầy An Cô Cúc
Thầy 

Thành
Cô Hiếu

Lý Hóa Sinh Sử Lý GDCD

Cô Vân Thầy Quốc Cô Cúc
Cô Mai 

Trang
Cô Vân Thầy Tuấn

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t1c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Trở lên trên 

đỉnh

Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 9/6

t1s

t2s

t3s

t4s

t5s
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Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

SHCN Văn GDCD Văn Thể dục Văn

Thầy Trung Thầy Long Thầy Tuấn Thầy Long Thầy Đạo Thầy Long

Toán Thể dục Tin học Hóa

Cô Liên Thầy Đạo Thầy An Cô Khanh

Công nghệ Sinh Toán Tiếng anh
Tin học 

(TH)
Sinh

Cô Vân 

Anh
Thầy Trần Cô Liên Cô Đào Thầy An Thầy Trần

Địa Lý Sử Toán Âm nhạc Tiếng anh

Thầy Sang Thầy Trung
Cô Thu 

Loan
Cô Liên Cô Lê Hiền Cô Đào

Hóa Lý KNS Sử

Cô Khanh Thầy Trung
Cô Mai 

Trang

Cô Thu 

Loan

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t1c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Trở lên trên 

đỉnh

Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 9/7

t1s

t2s

t3s

t4s

t5s
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Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

SHCN Âm nhạc Tiếng anh Toán Thể dục Sử

Thầy Sang Cô Lê Hiền
Cô Lệ 

Uyên
Cô Thu Hà

Thầy 

Thành

Cô Mai 

Trang

Toán Tiếng anh
Tin học 

(TH)
Tin học

Cô Thu Hà
Cô Lệ 

Uyên
Thầy An Thầy An

Lý Thể dục Công nghệ Sinh Lý Văn

Cô Vân
Thầy 

Thành

Cô Vân 

Anh
Cô Cúc Cô Vân

Cô Thanh 

Thảo

Sử Hóa Sinh Văn KNS

Cô Mai 

Trang
Thầy Quốc Cô Cúc

Cô Thanh 

Thảo

Cô Mai 

Trang

Hóa Văn Địa GDCD Toán

Thầy Quốc
Cô Thanh 

Thảo
Thầy Sang Thầy Tuấn Cô Thu Hà

nghỉ trưa -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t1c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t2c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t4c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

t5c -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Trở lên trên 

đỉnh

t1s

t2s

t3s

t4s

t5s
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Trường THCS Tân Thông Hội

Lớp 9/8


